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                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU 
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 28 tháng 6 năm 2025 tại khu vực cảng biển Nghi Sơn như sau: 

 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai  

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Hoa Tiêu/ Đại lý 

01:00 Mai Linh 36 1.0/3.0 77 3661 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

01:30 Hoàng Hà Ocean  3.5/4.2 110 6800 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 2ALHD Phạm Văn Ái/NSA 

02:00 Minh Hằng 198 5.1 79 3804 Nil Tổng hợp Cầu 5 P0 Nil 

02:00 SEA PEARL 8.0/11 333 299284 Ptsc 07; 09; 11 LHDNS SPM PS Đồng Ngọc Thanh/PVT 

03:00 An Phú 16 2.8/4.6 97 5645 Nil LHDNS P0 Khu neo CT Vitaco 

04:00 Anh Phat Petro 06 3.1/4.2 91 4990 PTSC 05; 06 LHDNS Khu neo CT 2BLHD Ngô Sỹ Trường/NSA 

04:30 Hoa Mai 88 3.0/4.0 113 12704 NB 01 Tổng hợp P0 Cầu 2 Trần Đức Việt/PTSC 

05:00 Hùng Khánh 616 5.5 79 3443 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 9 Nil  

05:00 Mạnh Hùng 36 1.0/3.0 73 3103 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 4   Nil 

05:00 Phúc Hải 18 2.0/3.5 94 4998 ĐD: 06 Tổng hợp Khu neo Cầu 4 
Nil/ khi MINH HẰNG 198 

rời cầu 

05:00 Nhà Bè 06 3.0/4.0 107 6788 Ptsc 06; 05 LHDNS Khu neo CT 4BLHD Nguyễn Văn Thái/Vitaco 

06:00 HTK NEPTUNE 4.5/6.5 177 37426 Vas: 3006;3008 Tổng hợp 4QT P0 Trần Sỹ Thanh/KBP 

06:00 Huy Hoàng 222 5.1/5.2 96 5508 NS NB 01 Tổng hợp Khu neo Cầu 1 Lê Tuấn Dũng/Nil 

06:00 Long Tân 99 1.5/3.0 91 5249 NS 168 Tổng hợp Cầu 6 P0 Trần Đức Việt/Nil 

06:00 Mai Linh 36 1.0/3.0 77 3661 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 4 Nil/ khi PHÚC HẢI 19 rời  

06:00 Phúc Thành 88 2.8/3.0 79 4366 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 6 Nil 

07:00 Khánh Linh 25 0.8/2.3 77 3567 Nil Tổng hợp Cầu 1 Khu neo Nil 

08:00 
Tuấn Minh 26 

 (TTP 79) 
6.8/6.9 79.8 4594 Nil Tổng hợp Cầu 2 Khu neo Nil 

08:00 Tân Bình 246 4.0/5.0 170 29721 ĐD 06; 08 Tổng hợp Cầu 5 P0 Trần Sỹ Thanh/Lavico 

09:00 Thịnh An 888 4.2/4.2 79 3132 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 2 Nil 

09:00 Gadwall 4.5/6.5 179 39830 Vas 3006; 3008 Tổng hợp Khu neo 4QT Trần Sỹ Thanh/KPB 

09:00 En tai 5.6/7.3 127 14387 Nil Tổng hợp P0 Khu neo CT2 Nil/KPB 

10:00 Tân Thủy Hoàng Huy 3.0/4.0 79 3287 Nil Tổng hợp Cầu  P0 Nil 

11:00 Phúc Hải 19 5.5/6.5 98 5500 ĐD 06 Tổng hợp Cầu 4 P0 Ngô Sỹ Trường/Nil 

13:00 DONG HUA 9 6.0 135 7175 Vas 3006; 3008 Tổng hợp 2/2AQT P0 Trần Đức Việt/KPB 



13:00 Hùng Khánh 86 1.0/3.0 79 3219 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

13:00 Đăng Khoa 79 3.0/3.2 79 4436 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 1 Nil 

13:30 Vũ Đình 27 6.2/6.4 89 5483 LS 136 Tổng hợp Khu neo Cầu 7 Nguyễn Văn Thái/Nil 

14:00 Gao Xin 16 4.7/6.7 144 15188 Vas 3006; 3008 Tổng hợp Khu neo 2/2AQT Lê Tuấn Dũng/KPB 

15:00 MSXT ARTEMIS 4.0/7.0 199 63539 
LS 135; 136 

ĐD 06 
Tổng hợp Cầu 7 P0 Trần Sỹ Thanh/S&A 

16:00 Hải Nam 189 6.5/6.6 78 4076.6 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

16:00 Hải Long 27 3.0/4.0 79 3553 LS 135 Tổng hợp Khu neo Cầu 7 Trần Đức Việt/Nil  

16:00 Petrolimex 15 4.4/5.7 159 17960 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 4BLHD Phạm Văn Ái/Vipco 

Ghi chú Tàu bổ sung, thay đổi kế hoạch ngày 27/6/2025 

17:00 Minh Hằng 882 1.0/3.0 79,63 4785 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

18:00 TMT 11 6.2/6.6 79 5247 Nil Tổng hợp  Cầu 4 Khu neo Nguyễn Văn Thái/Nil 

18:00 Hoàng Anh 45 6.1/6.2 75.4 3528 Nil Tổng hợp Cầu 9 P0 Nil 

18:00 Gia Vượng 18 0.5/1.8 79 3570 Nil Tổng hợp Bến than P0 Nil 

18:00 Ngọc An 68 2.0/3.0 92 4998 Ptsc 05;06 LHDNS 4ALHD P0 Ngô Sỹ Trường/Vitaco 

18:00 Hà Dương 68 1.0/3.0 79 5202 Nil Tổng hợp 3QT Khu neo Nil 

18:00 THANH LIÊM 09 4.0 79 3234 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 4 Nil/khi tàu TMT 11 rời cầu. 

19:00 Vinashine 666 4.6/4.7 79 3570 Nil Tổng hợp Khu neo Bến than Nil 

19:00 Chí Thành 168 1.0/3.0 79 3626 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 9 Nil 

19:00 MacStar Nghi Sơn 1.2/3.2 79 2983 Nil Tổng hợp 3QT P0 MCCL 

20:00 Thịnh An 06 1.0/3.0 85 5539 NB 01 Tổng hợp Cầu 2 P0 Phạm Văn Ái/Nil 

20:00 Cnc Venus 6.0 172 23439 Vas 3008; SH 02 Tổng hợp P0 3QT Nguyễn Hữu Thái /NSA 

21:00 Thắng Lợi 89 6.2/6.4 84 4472 ĐD 06 Tổng hợp Cầu 3 P0 Nil 

21:00 Phương Bắc 07 3.0 79 4125 Nil Tổng hợp P0 Cầu 8 Nil 

21:00 Huy Hoàng 222 5.1/5.2 96 5508 NS 02 Tổng hợp Khu neo Cầu 1 Ngô Sỹ Trường/Nil 

22:00 Vũ Đình 27 6.2/6.4 89 5483 LS 136 Tổng hợp Khu neo Cầu 7 Trần Đức Việt/Nil 

22:00 Fortune 3.8/5.1 130 13913 NS: 01;02 CDXMNS Jetty 2 P0 Lê Tuấn Dũng/NSCC 

22:00 MP GOLD 8.4/9.1 169 28420 LS 135; 136 Tổng hợp Cầu 8 P0 Trần Sỹ Thanh/Lavico 

22:00 Minh Hằng 222 5.0 94 4735 NS 02 CDXMNS Khu neo Jetty 2 Ngô Sỹ Trường/Nil 

22:00 VIPMACO 1.5/3.2 78 4166.6 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 3 

Vinacomin/cập mạn tàu 

AKIJ GLOBE sau khi tàu 

THẮNG LỢI 89 rời cầu. 

23:00 Development 4.4/4.7 133 10578 NS 01; 02 CDXMNS Khu neo CT Jetty 1 Lê Tuấn Dũng/NSCC 

23:00 Long Phú 16 4.6 112 5199 PTSC 05; 06 LHDNS 4BLHD P0 Phạm Văn Ái/Vitaco 

23:30 Lucky Dragon 5.0/5.0 78 3100 Nil AP AP P0 Nguyễn Văn Thái/NSA 

23:59 Nhà Bè 09 2.8/5.2 106 6534 Ptsc 05; 06 LHDNS 2ALHD P0 Nguyễn Hữu Thái/Vitaco 
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Nơi nhận: 
- Các Phó Giám đốc (để chỉ đạo);  

- Phòng TTAT&ANHH;                 

- Cty Hoa tiêu HH KV VI;                             

- Các Doanh cảng biển;           (để t/hiện) 

- Các Doanh nghiệp lai dắt;   

- Lưu: PCHH 
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